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II

202 2
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III

303 2
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403 2

404 7
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402 11
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V

509 4

509 4

510 13

508 4

VI

601 12

602 5

604 7

605 7

607 7

607 7

605 7

VII

701 3

701 3

701 3

701 3

707 3

707 3

717 14

701 3

701 3

708 6

706 3

Nhóm Mục MSND



NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 1: các hoạt động thường phát sinh trong quý I hàng năm

Số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp xã năm trước

NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 2: các hoạt động thường phát sinh trong quý II hàng năm

Số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp xã quý I

Những nội dung khác phát sinh trong Quý II

NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 3: các hoạt động thường phát sinh trong quý III hàng năm

Số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp xã 06 tháng

NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 4: các hoạt động thường phát sinh trong quý IV hàng năm

Số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp xã quý III

Chủ trương, chính sách, kế hoạch, tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Kết quả tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những nội dung chính quyền địa phương cấp xã đưa ra lấy ý kiến Nhân dân quy định tại Điều 25 của Luật này;

Những nội dung khác phát sinh trong Quý IV

NHÓM NỘI DUNG CÔNG KHAI THƯỜNG XUYÊN

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thực hiện;

Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã;

NHÓM NỘI DUNG CÔNG KHAI CHƯA RÕ THỜI GIAN PHÁT SINH HOẠT ĐỘNG

Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thu;

Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với địa bàn cấp xã

Chủ trương, chính sách, kế hoạch, tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế

Kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội khác được tổ chức triển khai trên địa bàn cấp xã;

Kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội khác được tổ chức triển khai trên địa bàn cấp xã;

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế

NHÓM NỘI DUNG CÔNG KHAI KHÔNG PHÁT SINH THƯỜNG XUYÊN

Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã và tiến độ thực hiện;

Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã và tiến độ thực hiện;

Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã và tiến độ thực hiện;

Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã và tiến độ thực hiện;

Kế hoạch cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của cấp xã;

Kế hoạch cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của cấp xã;

Nội dung khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã và tiến độ thực hiện;

Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã và tiến độ thực hiện;

Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản công do cấp xã quản lý;

Kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất do cấp xã quản lý;

Nội dung



Niêm yết 1 nơi Niêm yết 2 nơi Đăng tải trên cổng thông tinLoa truyền thanh

NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 1: các hoạt động thường phát sinh trong quý I hàng năm

Công khai số liệu thuyết minh và quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động taÌ chính khác ở xã năm 2022X X

Danh sách nam công dân trong độ tuổi đủ điều kiện thực hiện nghĩa vị quân sự năm 2024X X

Danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn xã Thanh VânX X

NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 2: các hoạt động thường phát sinh trong quý II hàng năm

Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Thanh Vân quý 1 năm 2023X X

Thông báo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện HH X

NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 3: các hoạt động thường phát sinh trong quý III hàng năm

Công khai số liệu tình honhf dự toán ngân sách xã Thanh Vân 6 tháng đầu nămX X

NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 4: các hoạt động thường phát sinh trong quý IV hàng năm

Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Thanh Vân 9 tháng năm 2023X X

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 X X

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 X X

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trình kỳ họp thứ 8 HĐND xã X X

Danh sách các nội dung công khai quý 3 X X

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức xã theo NĐ 33X X

Phân công nhiệm vụ thành viên UBND xã Theo NĐ 33X X

Công khai mã QR bộ TTHC X X

Quy tắc ứng xử của người làm việc tại bộ phận 1 cửaX X

NHÓM NỘI DUNG CÔNG KHAI CHƯA RÕ THỜI GIAN PHÁT SINH HOẠT ĐỘNG

Triển khai thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2023 xã Thanh VânX

về việc công khai số lệu và thuyết minh kế hoạch đầu tư công năm 2023X X

Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 20223X X

Về việc công bố công khai quyết định hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng Dự án Hỗ trợ nuôi bò lai Sind sinh sản bán chăn thả tại xã Thanh Vân theo QĐ số 4274/QĐ- UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện Hiệp HoàX X

Kết quả xét khuyết tật năm 2023 X X

Kết quả xét khuyết tật năm 2023 X X

QĐ công khai nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo 2023X X

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc công trình Cải tạo nhà văn hóa thôn Đồng Điểm và các coonng trình phụ trợX X

Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu để thực hiện các gói thầu thuộc công trình Cải tạo Nhà vưn hóa thôn Đồng điểm và các công trình phị trợX X

Kế hoạch công khai lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu NVH Thanh Vòng và các công trình phụ trợX X

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc công trình Cải tạo NVH Thanh Vòng và các công trình phụ trợX X

Kế hoạch quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn xã Thanh Vân năm 2023X X

Thông báo về việc đấu thầu, quản lý sử dụng đất công ích Chợ Đền GuX X

Công khai kế hoạch in tái bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Vân X

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu công trình cứng hóa Kênh mương Thanh VòngX X

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu goid thầu Cứng hóa kênh mương Thanh VòngX X

Công khai mua sắm hàng hóa đợt 1 X X

Thông báo công khai danh sách các thửa đất công ích do UBND xã quản lýX X

Hình thức công khai

Tóm tắt thông tin công khai



Thông qua trưởng thôn, TDPKhác Từ ngày Đến ngày Kế hoạch công khai thông tinThông tin công khai

30 ngày 7/8/2023 7/9/2023 Tải về Tải về

X X 30 ngày 5/9/2023 5/10/2023 Tải về Tải về

X X 30 ngày 5/9/2023 5/10/2023 Tải về Tải về

30 ngày 5/4/2023 5/5/2023 Tải về Tải về

30 ngày 16/05/2023 16/06/2023Tải về Tải về

30 ngày 6/7/2023 6/8/2023 Tải về Tải về

Thường xuyên3/10/2023 3/11/2023 Tải về Tải về

30 ngày 22/09/2023 22/10/2023Tải về Tải về

30 ngày 4/12/2023 4/1/2024 Tải về Tải về

X X 30 ngày 15/12/2023 15/01/2024Tải về Tải về

90 ngày 15/12/2023 15/03/2024Tải về Tải về

Thường xuyên15/08/2023 31/12/2023Tải về Tải về

Thường xuyên17/08/2023 31/12/2023Tải về Tải về

Thường xuyên16/10/2023 31/12/2023Tải về Tải về

Thường xuyên1/1/2023 31/12/2023Tải về Tải về

X X 30 ngày 17/05/2023 17/06/2023Tải về Tải về

30 ngày 7/8/2023 7/9/2023 Tải về Tải về

30 ngày 5/5/2023 5/6/2023 Tải về Tải về

30 ngày 29/11/2023 29/12/2023Tải về Tải về

30 ngày 15/12/2023 15/01/2024Tải về Tải về

30 ngày 15/12/2023 15/01/2024Tải về Tải về

30 ngày 29/11/2023 29/12/2023Tải về Tải về

30 ngày 1/8/2023 1/9/2023 Tải về Tải về

30 ngày 30/06/2023 30/07/2023Tải về Tải về

30 ngày 30/06/2023 30/07/2023Tải về Tải về

30 ngày 1/8/2023 1/9/2023 Tải về Tải về

30 ngày 1/3/2023 1/4/2023 Tải về Tải về

30 ngày 15/06/2023 15/07/2023Tải về Tải về

Khác 29/11/2023 14/12/2023Tải về Tải về

30 ngày 13/10/2023 13/11/2023Tải về Tải về

30 ngày 13/09/2023 13/10/2023Tải về Tải về

30 ngày 11/1/2023 11/2/2023 Tải về Tải về

30 ngày 12/12/2023 12/1/2024 Tải về Tải về

Hình thức công khai

Thời gian công khai

Thời điểm công khai Đính tệp


